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Chính sách quản lý nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ (TNK)


Thuế nhập khẩu


Hàng hóa nhập khẩu vào  phải chịu một số loại thuế, phí, bao gồm: thuế nhập khẩu (thuế hải quan và phí ‘Quỹ nhà ở cho người nghèo’ (mass housing fund levies)), các loại thuế nội địa (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, thuế ‘stamp duty’). Sau khi tham gia liên minh quan thuế với EC,  đã áp dụng biểu thuế nhập khẩu chung với các nước EC (đối với tất cả các sản phẩm công nghiệp và thành phần công nghiệp trong sản phẩm nông nghiệp chế biến nhập từ nước thứ ba). TNK áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các nước EFTA và các nước khác đã ký Hiệp định FTA hoặc hiệp định ưu đãi thương mại với TNK.


Thuế nhập khẩu của  được tính theo tỷ lệ % trên giá trị (ad valorem), áp dụng đối với 97,9% tổng số dòng thuế. Mức thuế không theo tỷ lệ % trên giá trị (non-ad valorem) bao gồm: thuế tuyệt đối ‘specific’ (đánh trên đơn vị số lượng hoặc cân nặng), thuế hỗn hợp ‘mixed’ (đánh theo điều kiện mức nào cao hơn/thấp hơn thì áp dụng), thuế kết hợp ‘compound’ (kết hợp giữa ‘ad valorem’ và ‘specific’), thuế thay đổi ‘variable’ (đánh theo hàm lượng của sản phẩm) áp dụng đối với 378 sản phẩm hàng hóa theo hệ thống mã HS 12 chữ số. Mức thuế MFN áp dụng cho ngành nông nghiệp (đối với 47,6% sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa phi nông nghiệp) cao hơn các ngành khác. Khoảng 46,3% tổng số dòng thuế có tính ràng buộc. Mức thuế ràng buộc (binding rate) trung bình là 33,9%, mức thuế MFN trung bình là 11,6%, mức trần của thuế ràng buộc khá cao, tạo biên độ khá rộng cho việc tăng thuế của . Mức thuế nhập khẩu trung bình đối với sản phẩm công nghiệp là 4,2% và đối với sản phẩm nông nghiệp là 58%.

Một số sản phẩm hàng hóa khi nhập khẩu vào TNK bắt buộc phải làm thủ tục tại một số văn phòng hải quan chuyên trách, để kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và ngăn ngừa hàng nhập lậu, ví dụ: xe cơ giới, máy kéo, xe máy và phụ tùng phải thông qua Cơ quan ‘Yesilkoy and Gebze Customs Directorates’; dệt may thông qua Cơ quan ‘Halkali, Atatürk Havaliman, Gemlik, Mersin, Izmir Denizli, Ankara, Kayseri, and Gaziantep Customs Directorates’; một số chất dung môi và sản phẩm hóa dầu thông qua Cơ quan ‘Gebze Petrochemical Customs Directorate’. 


Từ Điều 23 tới 31 của Luật Hải quan ‘Customs Law No. 4458’ quy định việc định giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Giá tính thuế là giá trị giao dịch của hàng hóa (mức giá thực sự phải trả hoặc sẽ phải trả cho hàng hóa được bán để xuất khẩu sang . Toàn bộ các loại thuế nhập khẩu được tính trên cơ sở giá CIF. Nếu giá trị giao dịch không thể xác định, việc định giá hải quan sẽ được thực hiện theo các phương thức trong Hiệp định định giá hải quan WTO (CVA). 

TNK phân loại các sản phẩm nhập khẩu theo 6 danh mục:


Danh mục I: các sản phẩm nông nghiệp


Danh mục II: các sản phẩm công nghiệp


Danh mục III: sản phẩm nông nghiệp chế biến


Danh mục IV: Cá và thủy sản


Danh mục V (danh mục tạm treo): sản phẩm không hiệu quả hoặc không có nguồn cung ở  hoặc EU, nguyên liệu thô hoặc sản phẩm bán chế (phần lớn có thuế suất 0%, một số ít có thuế 3%).


Danh mục VI: hàng hóa sử dụng trong máy bay dân dụng có thể được giảm thuế nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định


Các sản phẩm nhạy cảm, có mức thuế nhập khẩu cao trong biểu thuế nhập khẩu của TNK bao gồm: sữa chua, ngô ngọt, nhựa và chiết xuất thực vật, mỡ lông, dầu thực vật thô, đường glucoza, kẹo đường (bao gồm sôcôla trắng), bột, bơ ca cao, sô cô la khối, chế phẩm từ ngũ cốc (dùng cho trẻ em), bánh mỳ, các loại mỳ, sản phẩm từ tinh bột, dưa chuột, khoai tây, quả hạch, lạc, cà phê, men khô vi sinh, nước xốt, kem, nước uống có hoặc không có ga, bia, rượu vang, cồn ê ti lic, rượu mạnh, thuốc lá điếu, kẽm ô xít, crôm ô xít, mangan ô xít, chất tạo màu hữu cơ, polyme, băng chuyền bằng cao su, da trâu bò, cặp sách, va li, bao đựng đồ… bằng da, đồ phụ trợ may mặc bằng da, ván gỗ, gỗ dán, đồ mộc (cửa, khung cửa, ván lợp, cột, xà… bằng gỗ), hộp đựng đồ bằng gỗ, sản phẩm thủ công tết bện, lụa, sợi len lông cừu, bông, xơ sợi gốc thực vật, sợi filament nhân tạo, xơ sợi staple nhân tạo, thảm, sản phẩm thêu, vải dệt kim, sản phẩm may mặc, giày dép, ô dù, gốm sứ, thủy tinh và sản phẩm thủy tinh, đồng, nhôm chì thiếc, lò vi sóng, máy thu hình, máy truyền phát tín hiệu rađio-vô tuyến, xe chở người trên 10 chỗ, xe tải hàng, xe đạp, máy móc thiết bị quang học, thiết bị y tế, phim ảnh, đồng hồ, đèn chiếu sáng…

Tham khảo: WTO (Turkey Trade Policy Review 2007)


Quy tắc xuất xứ


TNK áp dụng quy tắc xuất xứ ưu đãi và không ưu đãi. Từ năm 1996,  áp dụng quy tắc xuất xứ như các nước EC đối với nhập khẩu từ nước thứ 3. Quy tắc xuất xứ không ưu đãi của TNK quy định nước xuất xứ là nơi mà hàng hóa được hoàn toàn chế tạo ra hoặc trải qua một giai đoạn chuyển đổi về cơ bản, cuối cùng, và một giai đoạn sản xuất quan trọng. Quy tắc xuất xứ ưu đãi, được quy định trong các hiệp định thương mại khác nhau, dựa trên cơ sở mức độ chế biến hoặc tiêu chí về giá trị tăng thêm, giá trị cộng gộp.

Bảng 1: Quy tắc xuất xứ ưu đãi

	Hiệp định
	Quy tắc xuất xứ

	Liên minh quan thuế với EC

Customs Union with the European Communities
	Sản phẩm được chế tạo toàn bộ hoặc được biến đổi về cơ bản (wholly obtained or sufficiently transformed products)a

	FTA với các nước ‘European Free Trade Association (EFTA)’
	Sản phẩm được chế tạo toàn bộ hoặc được biến đổi về cơ bảna

	Economic Cooperation Organization (ECO) (Iran, Turkey, Pakistan)
	Tối thiểu 50% giá FOBb

	Egypt; Israel; Morocco; Syria; Tunisia 
	Nghị định thư về quy tắc xuất xứ dựa trên cơ sở nghị định thư về xuất xứ ký giữa EC và TNK: sản phẩm được chế tạo toàn bộ hoặc được biến đổi về cơ bản được hưởng ưu đãi thuếa

	Albania c d e; Bosnia-Herzegovinad e; Croatiad e; Macedonia (FYR) d e; Palestinian Authorityd
	Nghị định thư về quy tắc xuất xứ dựa trên cơ sở Phương thức "Pan-Euro-Mediterranean Model" ký giữa EC và : sản phẩm được chế tạo toàn bộ hoặc được biến đổi về cơ bản được hưởng ưu đãi thuếa


a
Tiêu chí về sự biến đổi về cơ bản (sufficient transformation) được xác định chủ yếu trên cơ sở đặc điểm quy cách sản phẩm (product-specific), và bao gồm việc áp dụng một số yêu cầu về đầu vào hoặc giá trị tăng thêm.

b
Hàm lượng địa phương tối thiểu ở nước xuất khẩu được xác định là tỷ lệ phần trăm của chi phí tại nhà máy của sản phẩm nhập khẩu.

c
Hiệp định thương mại song phương có hiệu lực từ năm 2007.

d
Nghị định thư về quy tắc xuất xứ dựa trên cơ sở cộng gộp xuất xứ song phương. 

e
Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, and Macedonia (FYR) chưa là thành viên của Hệ thống cộng gộp ‘Pan-Euro-Mediterranean Cumulation System’.

Tham khảo: WTO (Turkey Trade Policy Review 2007)


Cách tính thuế



Hệ thống thuế của TNK dựa trên Hệ thống phân loại hàng hóa HS 12 chữ số, bao gồm 18253 dòng thuế. Luật số 474 về biểu thuế nhập khẩu (Law No. 474 on Customs Tariff Schedule) cho phép Chính phủ tăng mức thuế MFN đang áp dụng nếu Chính phủ thấy mức thuế MFN đang áp dụng chưa đủ cao để bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa. Trong trường hợp sản phẩm thuộc diện áp thuế ràng buộc, nếu mức thuế mới (ví dụ: 150% của mức thuế pháp định) cao hơn mức thuế ràng buộc tương ứng thì áp dụng mức thuế ràng buộc.


97,9% tổng số dòng thuế được tính theo tỷ lệ % trên giá trị ‘ad valorem’. Mức thuế tính không trên cơ sở giá áp dụng đối với 378 sản phẩm. Thuế tuyệt đối áp dụng với 30 dòng, trong đó có một số sản phẩm đồ uống, muối và phim (cinematographic films). Thuế hỗn hợp áp dụng đối với 151 dòng thuế, trong đó có thảm, sản phẩm thủy tinh và kính, đồng hồ. Thuế kết hợp áp dụng đối với 113 dòng thuế, chủ yếu đối với sản phẩm nông nghiệp chế biến như sữa chua, mỳ ống. Thuế thay đổi (variable duties) áp dụng đối với 84 dòng thuế, chẳng hạn như bơ, kẹo bánh, chocolate, mạch nha, khoai tây chế biến.

Bảng 2: Cơ cấu thuế MFN theo cách tính thuế

	Phân loại thuế
	Số dòng thuế (12-digit HS)
	Ví dụ (HS chapters)

	Ad valorem (tính theo giá trị)
	17,875 
	All chapters

	Specific (tuyệt đối)
	30 
	22, 25 and 37

	Compound (kết hợp)
	113 
	04, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 and 38

	Mixed (hỗn hợp)
	151 
	21, 33, 57, 70, 72 and 91

	Variable (thay đổi)
	84
	04, 17, 18, 19, 20, 21 and 33

	Tổng số dòng thuế
	18,253 
	


Tham khảo: WTO, Trade Policy Review of Turkey 2007


TNK đã giảm mức thuế MFN trung bình từ 11,8% năm 2003 xuống 11,6% năm 2007. Hệ số thay đổi 2,3 cho thấy sự phân giãn cao của các mức thuế, thay đổi từ 0 tới 225%. Xét tổng thể, mức thuế thay đổi từ 0 đến 10% áp dụng đối với 57% tổng số dòng thuế. Miễn thuế áp dụng đối với 23,6% tổng số dòng thuế và bao gồm các sản phẩm theo Hiệp định Công nghệ thông tin (ITA), dược phẩm, bột gỗ, một số loại xi măng và sản phẩm có nguồn gốc động vật. Như vậy, tính gộp lại, 80,6% tổng số dòng thuế có mức thuế trong phạm vi 10%, 6,2% tổng số dòng thuế có mức thuế cao trên 50%. Sản phẩm được bảo vệ nhiều nhất là các sản phẩm thịt (meat products and edible meat offal) với mức thuế lên tới 225%.

Bảng 3: Cơ cấu thuế MFN 2003 – 2007 (%)

	
	
	2003
	2007

	1.  Bound tariff lines (% of all tariff lines)
	46.3
	46.3

	2.  Duty free tariff lines (% of all tariff lines)
	20.0
	23.6

	3.  Non-ad valorem tariffs (% of all tariff lines)
	1.5
	2.1

	4.  Non-ad valorem tariffs with no AVEs (% of all tariff lines)
	0.6
	1.7

	5.  Simple average applied rate
	11.8
	11.6

	
	Agricultural products (WTO definition)a
	43.3
	47.6

	
	Non-agricultural products (WTO definition)b
	5.4
	5.0

	
	Agriculture (Major Division 1 of ISIC Rev.2)
	25.0
	28.3

	
	Mining and quarrying (Major Division 2 of ISIC Rev.2)
	0.2
	0.3

	
	Manufacturing (Major Division 3 of ISIC Rev.2)
	11.1
	10.9

	6.  Domestic tariff "spikes" (% of all tariff lines)c
	8.3
	8.6

	7.  International tariff "spikes" (% of all tariff lines)d
	15.5
	13.4

	8.  Overall standard deviation of applied rates
	25.8
	26.4

	9.  "Nuisance" applied rates (% of all tariff lines)e
	11.2
	5.8


a
Hiệp định WTO về nông nghiệp
b
Ngoại trừ xăng dầu
c
‘Domestic tariff spikes’ được định nghĩa là mức thuế cao hơn 3 lần mức thúe đơn giảm trung bình áp dụng (tại mục 5).
d
‘International tariff peaks’ được định nghĩa là mức thuế cao hơn 15%.
e
‘Nuisance rates’ là mức thuế trong phạm vi từ 0% đến 2%.
Tham khảo: WTO, Turkey Trade Policy Review, 2007 


Qua bảng trên có thể thấy, thuế MFN tương đối cao đối với sản phẩm nông nghiệp (28,3% năm 2007 theo phân loại ISIC), vừa phải đối với sản phẩm chế tạo (10,9%) và thấp đối với khoáng sản và đá quặng. Sử dụng định nghĩa của WTO, mức độ bảo hộ thuế quan trung bình đối với sản phẩm nông nghiệp là 47,6% và đối với sản phẩm phi nông nghiệp là 5,4%.


TNK miễn, giảm thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến đầu tư (Investment Encouragement Programme (IEP)); hoặc nếu mặt hàng đó thuộc Chương trình chế biến trong nước để xuất khẩu (inward‑processing (IP) scheme); hoặc nhập khẩu sản phẩm cho người tàn tật hoặc một số cơ quan quản lý hành chính, cơ quan hoặc dự án của một số nhà tài trợ. Ví dụ: Theo Chương trình xúc tiến đầu tư, đối với các dự án đầu tư khả thi được cơ quan ‘Undersecretariat of Treasury’ duyệt nhằm giảm sự mất cân đối giữa các vùng miền của , tạo việc làm, tăng sức cạnh tranh bằng việc sử dụng công nghệ mang lại giá trị gia tăng cao,  miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị nhập khẩu nằm trong danh mục do cơ quan Undersecretariat of the Treasury thông qua và miến thuế VAT đối với các mặt hàng trong danh mục nêu trên được nhập khẩu hoặc mua tại địa phương.


Ưu đãi về thuế


Thực hiện Hiệp định liên minh thuế quan với EC, TNK phải hài hòa các loại ưu đãi thuế dành cho nước thứ 3 (trong đó có GSP) với các nước EC.
Bảng 4: Thuế MFN và các mức thuế ưu đãi trung bình

	
	Tòan bộ sản phẩm
	HS
	Phân loại theo định nghĩa WTO 
	Phân loại ISIC

	
	
	01-24
	25-97
	Nông nghịêp
	Phi nông nghiệp
	Nông nghiệp
	Khai khoáng
	Chế tạo

	MFN
	11.6
	48.8
	4.2
	47.6
	5.0
	28.3
	0.3
	10.9

	GSP
	9.8
	48.6
	2.0
	47.3
	2.8
	28.3
	0.2
	8.9

	LDCs
	8.3
	48.0
	0.3
	46.8
	1.2
	28.3
	0.0
	7.4

	EC
	7.9
	49.3b
	0.0
	48.6b
	0.8
	28.1
	0.0
	6.9

	EFTA
	7.2
	44.9
	0.0
	48.6
	0.0
	24.7
	0.0
	6.3

	Bosnia-Herzegovina
	1.0
	6.4
	0.0
	7.0
	0.0
	2.9
	0.0
	0.9

	Croatia
	8.1
	48.0
	0.0
	46.8
	0.9
	28.3
	0.0
	7.1

	Egypt
	8.1
	48.0
	0.0
	46.8
	0.9
	28.3
	0.0
	7.1

	Israel
	8.1
	48.0
	0.0
	46.8
	0.9
	28.3
	0.0
	7.1

	Macedonia (FYR)
	7.9
	46.9
	0.0
	45.6
	0.9
	28.3
	0.0
	6.9

	Morocco
	8.1
	48.0
	0.0
	46.8
	0.9
	28.3
	0.0
	7.1

	Palestinian Authority
	8.1
	48.0
	0.0
	46.8
	0.9
	28.3
	0.0
	7.1

	Syria
	8.1
	48.0
	0.0
	46.8
	0.9
	28.3
	0.0
	7.1

	Tunisia
	8.1
	48.0
	0.0
	46.8
	0.9
	28.3
	0.0
	7.1


a
Mức thuế trung bình đơn giản áp dụng (simple average applied tariff rates) được tính đối với toàn bộ dòng thuế, đối với từng thỏa thuận (reciprocal and non-reciprocal) của TNK.

b
Mức thuế trung bình đơn giản áp dụng đối với nhập khẩu từ EC cao hơn mức thuế MFN trung bình do có sự khác biệt về số lượng dòng thuế áp dụng trong từng trường hợp: do thiếu dữ liệu tính toán một số giá trị tương đương ad valorem nhất định (ad valorem equivalents), 2,669 dòng thuế được sử dụng đối với nhập khẩu từ EC, và 2,847 dòng thuế được áp dụng mức thuế MFN.
Tham khảo: WTO, Turkey Trade Policy Review 2007

Phần lớn các hiệp định ưu đãi thương mại của TNK đã loại bỏ thuế đối với tất cả các sản phẩm thuộc các chương HS từ 25 đến 97. Ưu đãi về thuế đối với sản phẩm nông nghiệp trong các hiệp định  đã ký, thực hiện theo chế độ hạn ngạch thuế quan ‘tariff quotas’. TNK cũng áp dụng hạn ngạch thuế ưu đãi đối với một số sản phẩm phi nông nghiệp như acrylonitryl và ti vi ‘14-inch television tubes’. 

Hạn ngạch thuế quan ưu đãi
Bảng 5: Hạn ngạch thuế quan ưu đãi đối với sản phẩm 
nông nghiệp và nông nghiệp chế biến
	Đối tác / Hiệp định thương mại tự do
	Số sản phẩm 
	Các sản phẩm thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan ưu đãi

	EC
	108 sản phẩm ở cấp HS 6 chữ số
	Live bovine animals and their meat, milk powder, butter, cheese, egg yolks, flower bulbs, live plants, fresh cut flowers, foliage, mushrooms, frozen beans, pears, strawberries, potato seed, apple, peach, tamarinds, passion fruit, tea, wheat, rye, barley, rice, maize, oats, malt, sunflower seeds, sugar beet seed, cotton seed, crude and refined soya bean oil, sugar, crude sunflower oil, crude rape, colza and mustard oil, tomato paste, prepared vegetables, jams and jellies, fruit juices, sparkling wine, vinegar, flours, meals and pellets of meat or meat offal of fish or of crustaceans, oilcake and other solid residues, dog or cat food and other animal feeds

	Israel
	25 sản phẩm ở cấp HS 4 chữ số
	Avocado, mango, carrot, sweet corn, citrus fruit, orange juice, coffee, kosher‑brandy, and vodka

	Macedonia (FYR)
	21 sản phẩm ở cấp HS 4 chữ số
	Some fresh vegetables (tomato, onion, shallots, cucumber, etc.), bean, watermelon, apple, rice, canned vegetables, and sauces and preparations (mixed condiments and seasoning), soups and broths and preparations (wine of fresh grapes, undernatural ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% volume)

	Croatia
	17 sản phẩm ở cấp HS 4 chữ số 
	Cheese and curd,  apples, maize,  sugar confectionery,  chocolate and other food preparation containing cocoa,  malt extract,  pasta,  prepared foods obtained by swelling or roasting of cereals or cereal products, bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares,  fruit and vegetable juices,  sauces and preparations therefore,  mixed condiments and mixed seasoning,  soups and broths and preparations therefore,  waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured,  beer made from malt,  wine of fresh grapes,  undernatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher,  preparations of a kind used in animal feed

	Bosnia-Herzegovina
	193 items
	All agricultural products classified under HS Code 1-24 with the exemption of:  live bovine animals;  live sheep and goats;  live poultry (exclusively fowl of the species Gallus domesticus);  meat of bovine animals;  meat of sheep or goats;  edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses asses, mules or hinnies;  meat and edible offal of poultry (exclusively fowl of the species Gallus domesticus)

	Morocco
	39 items
	Live plants, orchids, cabbages, turnips, asparagus, mushrooms, sweet peppers, sweet corn, capers, cucumbers, preserved cucumber, broad beans, avocados, coriander seeds, ginger, saffron, turmeric, thyme, bay leaves, curry, locust beans, preserved apricots, coffee extracts, wine, and bran

	Syria
	36 items
	Cut flowers, onions and shallots, garlic, capers, grapes, cherries, peaches, seeds of anise, seeds of cumin, ginseng roots, parts of plants spices, crude soya bean oil, crude sunflower seed oil, sugar confectionary, chocolates, preserved fruit, preserved pepper, jams and marmalades, apple juices, wine, and olive pulp

	Tunisia
	16 items
	Dates, sardines, mackerel, shrimps and prawns, molluscs, harissa, and wine

	Egypt 
	197 items
	Fish and crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates, live plants, cut flowers, potatoes, garlic, lettuce, carrots, turnips, frozen vegetables, provisionally preserved vegetables, dried vegetables, dates, guavas, mangoes, strawberries, spices, rice, groundnuts, sugar confectionery, chocolate pasta, bakers’ waves, preserved cucumbers, preserved fruit, fruit juices, and active yeasts

	Albania (signed, not yet in force)
	106 items
	Cheese and curd, eggs, honey, live plants, tomatoes, onions, cabbages, carrots, cucumber, beans, frozen vegetables, dried vegetables, peas, spices, melons, frozen fruits, plants and parts of plants, preserved fish, chocolates, bakers’ waves, preserved cucumbers, preserved tomatoes, jams and jellies, preserved fruit, fruit juices, tomato paste, ice cream, mineral water, wine, vermouth, and ethyl alcohol


Tham khảo: WTO, Turkey Trade Policy Review 2007.

Các loại thuế khác


Ngoài thuế nhập khẩu, một số sản phẩm sẽ chịu thuế Quỹ Nhà ở (Mass Housing Fund (MHF) levy, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, thuế ‘stamp duty’. Thuế Quỹ nhà ở áp dụng đối với nhập khẩu cá và các sản phẩm cá (283 dòng thuế ở cấp 12 chữ số)
. Đó là sự chênh lệch giữa mức bảo hộ thuế quan cần thiết và mức thuế pháp định.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với: sản phẩm xăng dầu, phương tiện vận tải (ad valorem), đồ uống có cồn và sản phẩm thuốc lá (ad valorem và/hoặc specific), và hàng hóa xa xỉ (ad valorem). 

Cấm nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu


10 sản phẩm bị cấm nhập khẩu theo luật (thuốc phiện, các chất làm suy thoái tầng ozone, chất tạo màu, vũ khí hóa học, vũ khí, đạn dược, chất nổ, tằm tơ…), vì lí do môi trường, an ninh, y tế, đạo đức và theo các cam kết quốc tế (xem bảng bên dưới).


Giấy phép nhập khẩu áp dụng đối với một số chủng loại sản phẩm, bao gồm phương tiện vận tải, một số thiết bị viễn thông, một số thiết bị điện (điều hòa, máy sấy, máy khâu, máy khoan, máy hút bụi, máy photocopy…), hóa chất, phân bón, một số chủng loại động thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, chất dung môi, sản phẩm xăng dầu và một số chất thay thế đường (bảng bên dưới), khí hóa lỏng… Việc nhập khẩu những sản phẩm này cần có giấy phép từ các cơ quan liên quan, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và lý do môi trường, bảo vệ người tiêu dùng, chẳng hạn, phương tiện vận tải nhập khẩu phải phù hợp với đường cao tốc của … Việc nhập khẩu hàng đã qua sử dụng, hàng tái tạo, hàng có lỗi hoặc tương tự phải được Ban thư ký ngoại thương cho phép. Các dụng cụ thiết bị đo lường nếu đưa vào sử dụng rộng rãi phải chịu sự kiểm soát của Tổng vụ đo lường và tiêu chuẩn thuộc Bộ Công Thương.

Phòng vệ thương mại

Thuế chống bán phá giá


Nếu việc nhập khẩu gây ra thiệt hại vật chất cho một ngành công nghiệp, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại, hoặc làm chậm tiến trình phát triển của một ngành công nghiệp đang hình thành tại TNK có thể bị lập hồ sơ điều tra theo luật. Một sản phẩm bán phá giá là một sản phẩm có mức giá xuất khẩu thấp hơn giá trị thông thường của sản phẩm cùng loại
. Giá xuất khẩu là giá thực tế phải trả hoặc sẽ trả cho sản phẩm khi được bán để xuất khẩu, giá thông thường là giá có thể so sánh được đã trả hoặc sẽ trả trong điều kiện thương mại bình thường của sản phẩm cùng loại dự kiến sẽ được tiêu thụ tại nước xuất xứ hoặc nước xuất khẩu. TNK đã áp dụng 93 thuế chống bán phá giá, hầu hết nhằm vào Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, nhằm vào các sản phẩm dệt may, kim loại cơ bản, chất dẻo, sản phẩm cao su, bật lửa gas, bút chì. Phần lớn thuế áp dụng là thuế ‘specific duty’, một số tính theo ad valorem (đối với săm lốp xe máy).

Biện pháp phòng vệ


Các biện pháp phòng vệ tạm thời có thể được áp dụng, xét tới lợi ích quốc gia, trong những trường hợp khi mà nếu không áp dụng sẽ gây thiệt hại khó có thể khắc phục và khi một điều tra sơ bộ cho thấy việc tiếp tục nhập khẩu đã gây hoặc có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đơn vị sản xuất trong nước đối với sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm cạnh tranh trực tiếp. Vào thời điểm cuối của điều tra, nếu Ban điều tra quyết định một biện pháp phòng vệ là cần thiết, khoản tiền thu được sẽ được chuyển về Kho bạc Nhà nước.

Sau khi điều tra, biện pháp phòng vệ có thể được áp dụng, phù hợp với quy định pháp luật về lợi ích quốc gia, khi một sản phẩm được nhập khẩu với số lượng tăng lên và trong những điều kiện có thể gây hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại cho các nhà sản xuất trong nước của sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm cạnh tranh trực tiếp. Việc áp dụng biện pháp tự vệ kéo dài trong thời gian đủ để ngăn ngừa hoặc để cứu chữa tình trạng bị thiệt hại nghiêm trọng và để tạo thuận lợi cho các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo điều kiện của thị trường nội địa. Thời hạn này không kéo dài quá 4 năm, trừ khi nó được gia hạn áp dụng. Nếu thời hạn này vượt quá ba năm, tình hình thực tế phải được kiểm tra vào thời điểm không quá nửa kỳ áp dụng, để đảm bảo rằng việc áp dụng biện pháp phòng vệ vẫn cần thiết.


TNK liên tiếp sử dụng biện pháp phòng vệ trong nhiều năm qua, nhằm vào các sản phẩm như xe máy, muối, sắt, máy hút bụi, giày dép, công tơ điện và các thiết bị biến thế khác.

Quy định vệ sinh dịch tễ


Việc nhập khẩu và sản xuất dược phẩm, thuốc men, sản phẩm y tế, mỹ phẩm, bột giặt, thực phẩm và vật liệu bao gói, thủy sản, sản phẩm nông nghiệp, động vật, thú y phải được kiểm tra về vệ sinh và tiêu chuẩn y tế.  không phân biệt giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước. Việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm phải có chứng nhận kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và các vấn đề nông thôn, nhập khẩu dược phẩm, một số sản phẩm y tế tiêu dùng, mỹ phẩm, bột giặt phải có chứng nhận kiểm soát của Bộ Y tế. TNK đang tiếp tục hài hòa quy định về vệ sinh dịch tễ với EC, Codex Alimentarius Commission, OIE, và các tiêu chuẩn quốc tế khác.

Nguyễn Phúc  Nam
� MHF bắt đầu được áp dụng từ 1984 để tài trợ Chương trình xây nhà chi phí thấp của Chính phủ dành cho hộ nghèo và có thu nhập trung bình. Thuế đánh vào thành phần nông nghiệp của sản phẩm chế biến cũng được chuyển vào Quỹ này.


� Article 4 of the Regulation.





